
A. DỰ TOÁN THU, NỘP NSNN, CHI TỪ NGUỒN THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THU

KHÁC

I. SỐ THU PHÍ LỆ PHÍ VÀ THU KHÁC 350 

1. Thu phí, lệ phí. 300 

2. Thu qua hoạt động thanh tra 50 

 II. SỐ PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THU KHÁC NỘP NSNN 350 

1. Thu phí, lệ phí. 300 

2. Thu qua hoạt động thanh tra 50 

B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN BỔ 38.880 

341 I. CHI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 12.650 

1. Dự toán chi hoạt động tự chủ, trong đó: 12.076 

 - Trong đó: Dự toán đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP  645 

Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên theo quy định để thực hiện tăng lương từ

1,49trđ lên 1,8trđ 
299 

2. Dự toán chi không tự chủ 574 

- Trang phục thanh tra. 15 

- Chi hoạt động quốc phòng. 51 

- Hoạt động cấp phép lao động nước ngoài. 34 

- Chỉnh lý tài liệu 184 

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: tiếp tục Đề án “Tuyên truyền,

phổ biến pháp luật cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp”.
290 

3. Dự toán chưa phân bổ
370 II. CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI 25.980 

2.1. Kinh phí thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch: 12.600 

- Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030 (Kế hoạch

số 7704/KH-UBND ngày 29/12/2020, 890/KH-UBND ngày 22/02/2021)
100 

- Hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an,

thanh niên hoàn thành phát triển kinh tế xã hội theo Quyết định số 2081/QĐ-UBND

ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam

12.500 

2.2. Các hoạt động đảm bảo xã hội khác: 13.380 

a. Hoạt động về thương binh liệt sỹ, người có công 3.142 

- Lãnh đạo tỉnh thăm các đối tượng chính sách, đối tượng BTXH, đối tượng khác

nhân ngày 27/7 và Tết Nguyên đán
2.422 

Lãnh đạo tỉnh thăm  các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán 600 

Lãnh đạo tỉnh thăm các đối tượng BTXH, đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán 1.822 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Phụ lục 01

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-LĐTBXH ngày         /5/2024 của Sở Lao động - TB&XH 

tỉnh Quảng Nam)

Dự toán đã giaoNội dungKh

ĐVT: Triệu đồng



- Truy tặng mẹ VNAH, thắp hương liệt sỹ; trợ cấp khó khăn đột xuất; các hoạt động

kỷ niệm ngày 27/7; công tác vận động Quỹ ĐƠĐN, công tác hỗ trợ cải thiện nhà ở;

vận động kinh phí xây dựng, nâng cấp mộ - nghĩa trang liệt sỹ; công tác tuyên truyền,

đối thoại chính sách;  chi công tác thăm viếng hương NTLS Trường Sơn, NTLS

Đường 9 tại Quảng Trị....

270 

- Phục vụ viếng hương theo quy chế tang lễ của tỉnh; Phục vụ viếng hương tổ chức lễ

truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ khi quy tập hài cốt liệt sĩ tại NTLS tỉnh
250 

- Tổ chức Hội nghị triển khai công tác NCC năm 2024; Tổ chức tập huấn chính sách

NCC; Tổ chức đối thoại chính sách NCC; Kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách

người có công

200 

b. Hoạt động bảo trợ xã hội 650 

Kiểm tra tình hình thực hiện trợ cấp xã hội thường xuyên, trợ cấp đột xuất, thăm cứu

trợ đột xuất…; Tập huấn triển khai các chính sách Bảo trợ xã hội; cấp dụng cụ chỉnh

hình (làm chân giả) cho người khuyết tật; Tổ chức lễ Kỷ niệm Ngày người khuyết tật

Việt Nam 18/4, Ngày quốc tế NKT 03/12; Tổ chức lễ phát động tháng hành động vì

người cao tuổi, kỷ niệm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, ngày Quốc tế

người cao tuổi; In phôi cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật; triển khai chương trình

phát triển Công tác xã hội trên địa bàn tỉnh tại Kế hoạch số 2371KH-UBND ngày

26/4/2021; Kế hoạch chi trả các chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Kiểm

tra, giám sát công tác thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

trên địa bàn tỉnh

500 

- Hoạt động Văn phòng giảm nghèo: Tập huấn Chương trình hỗ trợ thoát nghèo bền

vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030 (Dự kiến 04

lớp); thuê máy chủ phần mềm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

150 

c. Hoạt động việc làm - an toàn lao động - tiền lương - bảo hiểm xã hội 3.035 

- Hoạt động việc làm: Triển khai Kế hoạch số 706/KH-UBND ngày 28/1/2022 của

UBND tỉnh; Hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Thông tư liên tịch

số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC); Hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động,

đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; Hoạt động truyền thông,

nâng cao năng lực thực hiện, tăng cường công tác quản lý Chương trình Việc làm tỉnh

Quảng Nam đến năm 2025

1.780 

- Hoạt động an toàn lao động: Triển khai các hoạt động Tháng hành động về an toàn,

vệ sinh lao động năm 2024; Tổ chức Lễ Phát động tháng hành động về an toàn, vệ

sinh lao động năm 2024; Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn và hỗ trợ áp

dụng các biện pháp về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không

theo hợp đồng lao động làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ

sinh lao động tại các doanh nghiệp, cán bộ cấp huyện, xã 

400 

- Thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 16/02/2022 về Chương trình quốc gia về

ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025
685 

- Hoạt động Lao động - Tiền lương - BHXH: lấy ý kiến các ngành, địa phương,

doanh nghiệp về điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng; hội đồng

trọng tài lao động, tổ công tác liên ngành giải quyết đình công; Tập huấn chính sách

pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật lao

động trong các doanh nghiệp; đăng tin thông báo, tuyên truyền nội dung chính sách,

pháp luật trên Đài PTTH QNam, Báo Quảng Nam; dự hội nghị, hội thảo do Bộ

LĐTBXH tổ chức;...

170 

đ. Hoạt động Phòng chống tệ nạn xã hội 1.300 



- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày

toàn dân phòng, chống ma túy 26/6; Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền

phòng, chống ma tuý cho đội ngũ tuyên truyền viên ở các địa phương; Tổ chức

Chương trình Tọa đàm về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại

các huyện, thành phố; Tổ chức tham vấn hướng dẫn dự phòng nghiện, điều trị nghiện

ma túy tại một số địa phương, đơn vị

400                                             

- Kế hoạch số 3047/KH-UBND ngày 18/5/2023 về triển khai Quyết định số

1393/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 của Bộ LĐ-TB&XH về việc phê duyệt Dự án

"Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với

nhóm người có nguy cơ cao và ngươì sử dụng trái phép chất ma túy " trên địa bàn

tỉnh Quảng Nam

320                                             

- Kế hoạch số 9373/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện

chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 (Tổ chức Hội nghị tập huấn

chuyên môn về công tác can thiệp, hỗ trợ tâm lý cho người bán dâm; Tổ chức tuyên

truyền phòng, chống mại dâm; In và phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống mại dâm)

150                                             

- Kế hoạch số 4215/KH-UBND ngày 09/7/2023 triển khai thực hiện công tác hỗ trợ

nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng

đến năm 2030

400                                             

 - Kiểm tra, giám sát và các hoạt động khác 30                                               

e. Hoạt động chúc thọ, mừng thọ các cụ cao niên tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi 3.133 

g. Hoạt động sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em 1.220 

- Hợp đồng phát sóng Chương trình “01 Vì trẻ em” trên sóng Đài Phát thanh -

Truyền hình Quảng Nam nhân Tháng hành động vì trẻ em; Tổ chức Lễ phát động

Tháng hành động Vì trẻ em; Tổ chức các hoạt động truyền thông trong Tháng hành

động Vì trẻ em, 1/6, Tết trung thu, Tết Nguyên đán; In ấn sổ theo dõi trẻ em trong hộ

gia đình tại thôn, khối phố

450                                             

 - Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trẻ em và nhóm trẻ em nòng cốt 560                                             

 - Kinh phí phẫu thuật tim theo Quyết định 2051/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 160                                             

- Kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình BVTE với Tổ chức World Vision 50                                               

h. Hoạt động công tác bình đẳng giới 450 

Hội nghị triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2024; tổ chức Tháng hành động vì

bình đẳng giới năm 2024 và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2024; Tổ chức

tập huấn nâng cao năng lực công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tại cộng

đồng các vùng trọng điểm; Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về BĐG và tiến bộ của phụ

nữ; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực về bình đẳng giới, và phòng,

chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tập huấn Bình đẳng giới trong chuyển đổi

số; Phóng sự tuyên truyền về Bình đẳng giới nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới

và phòng, ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; In ấn tờ rơi tuyên truyền; Kiểm

tra công tác Bình đẳng giới tại các huyện, thị xã, thành phố

450 

k. Hoạt động sự nghiệp chung toàn ngành 450 

- Chi khen thưởng ngành (các đơn vị trực thuộc Sở) 300 

- Hoạt động của Thanh tra Sở 150 

098 III. DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 180 

1. Hoạt động quản lý đào tạo nghề 180 



Tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2024; tham dự Hội giảng

nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2024; Tổ chức Hội thao thể dục, thể thao các cơ sở

GDNN tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị

hè năm 2024; Hội nghị sơ kết 07 năm thực hiện Luật GDNN và triển khai công tác

GDNN năm 2024; Tổ chức các hoạt động thường xuyên định kỳ hàng năm theo

nhiệm vụ được giao

180 

103 IV. DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 70

1. Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo 70
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